
Xe Tải Thông  Số Kỹ Thuật 

 
 

52P-0563 
 

Bên ngoài 
Rộng 

1700mm 8 ft 

Cao 
1600mm 8 ft 6.0 in 

Dài 
2660mm 20 ft 

Bên trong 
Rộng 

1520mm 7 ft 8.6 in 

Cao 
1220mm 7 ft 10.3 in 

Dài 
2660mm 19 ft 4.2 in 

Cửa Rộng 
1300mm 92.1 in 

Cao 
1100mm 89.7 in 

Khối lượng 
5000cum 1,173 cu ft 

Trọng lượng vỏ 
1.250 Kg 4,850 lbs 

Trọng lượng hàng tối đa 
550  Kg 62,346 lbs 

Trọng lượng tố đa cả vỏ 
 2400 Kg 67,196 lbs 

 

Xe Tải Thông  Số Kỹ Thuật 

 

 
53S-5926 

 

Bên ngoài 
Rộng 

1595mm 8 ft 

Cao 
1650mm 8 ft 6.0 in 

Dài 
3200mm(top) 

4480mm(under) 
20 ft 

Bên trong 
Rộng 

1910mm 7 ft 8.6 in 

Cao 
1930mm 7 ft 10.3 in 

Dài 
4240mm 19 ft 4.2 in 

Cửa Rộng 
1910mm 92.1 in 

Cao 
1930mm 89.7 in 

Khối lượng 
cum 1,173 cu ft 

Trọng lượng vỏ 
 Kg 4,850 lbs 

Trọng lượng hàng tối đa 
800 Kg 62,346 lbs 

Trọng lượng tố đa cả vỏ 
 Kg 67,196 lbs 

 
Do thiết kế xe có nhiều đường cong nên chỉ lấy kích thước ở đỉnh vá đáy bên ngoài, bên trong phải trừ ra khoang 
chứa bánh  xe sau 
 
 

 



Xe Tải Thông  Số Kỹ Thuật 

 

 
54T-3452 

 

Bên ngoài 
Rộng 

1710mm 8 ft 

Cao 
2120mm 8 ft 6.0 in 

Dài 
3220mm 20 ft 

Bên trong 
Rộng 

1630mm 7 ft 8.6 in 

Cao 
2010mm 7 ft 10.3 in 

Dài 
3060mm 19 ft 4.2 in 

Cửa Rộng 
1630mm 92.1 in 

Cao 
2010mm 89.7 in 

Khối lượng 
cum 1,173 cu ft 

Trọng lượng vỏ 
 Kg 4,850 lbs 

Trọng lượng hàng tối đa 
800Kg/1.000 Kg 62,346 lbs 

Trọng lượng tố đa cả vỏ 
 Kg 67,196 lbs 

 

 

Xe Tải Thông  Số Kỹ Thuật 

 

 
54T-3361 

 

Bên ngoài 
Rộng 

1710mm 8 ft 

Cao 
1830mm 8 ft 6.0 in 

Dài 
2980mm 20 ft 

Bên trong 
Rộng 

1630mm 7 ft 8.6 in 

Cao 
1760mm 7 ft 10.3 in 

Dài 
2920mm 19 ft 4.2 in 

Cửa Rộng 
1630mm 92.1 in 

Cao 
1760mm 89.7 in 

Khối lượng 
cum 1,173 cu ft 

Trọng lượng vỏ 
 Kg 4,850 lbs 

Trọng lượng hàng tối đa 
800Kg/1.000 Kg 62,346 lbs 

Trọng lượng tố đa cả vỏ 
 Kg 67,196 lbs 

 

 



Xe Tải Thông  Số Kỹ Thuật 

 

 
54T-7366 

 

Bên ngoài 
Rộng 

1680mm 8 ft 

Cao 
1860mm 8 ft 6.0 in 

Dài 
2860mm 20 ft 

Bên trong 
Rộng 

1590mm 7 ft 8.6 in 

Cao 
1740mm 7 ft 10.3 in 

Dài 
2810mm 19 ft 4.2 in 

Cửa Rộng 
1590mm 92.1 in 

Cao 
1740mm 89.7 in 

Khối lượng 
cum 1,173 cu ft 

Trọng lượng vỏ 
 Kg 4,850 lbs 

Trọng lượng hàng tối đa 
800Kg/1.000 Kg 62,346 lbs 

Trọng lượng tố đa cả vỏ 
 Kg 67,196 lbs 

 

 

Xe Tải Thông  Số Kỹ Thuật 

 

 
54S-1732 

 

Bên ngoài 
Rộng 

2000mm 8 ft 

Cao 
2050mm 8 ft 6.0 in 

Dài 
4410mm 20 ft 

Bên trong 
Rộng 

1910mm 7 ft 8.6 in 

Cao 
1930mm 7 ft 10.3 in 

Dài 
4240mm 19 ft 4.2 in 

Cửa Rộng 
1910mm 92.1 in 

Cao 
1930mm 89.7 in 

Khối lượng 
cum 1,173 cu ft 

Trọng lượng vỏ 
 Kg 4,850 lbs 

Trọng lượng hàng tối đa 
1.900Kg/2.500 Kg 62,346 lbs 

Trọng lượng tố đa cả vỏ 
 Kg 67,196 lbs 

 

 

 



Xe Tải Thông  Số Kỹ Thuật 

 

 
54S-8935 

 

Bên ngoài 
Rộng 

1680mm 8 ft 

Cao 
1830mm 8 ft 6.0 in 

Dài 
3970mm 20 ft 

Bên trong 
Rộng 

1630mm 7 ft 8.6 in 

Cao 
1690mm 7 ft 10.3 in 

Dài 
2880mm(top) 

2800mm(under) 
19 ft 4.2 in 

Cửa Rộng 
1910mm 92.1 in 

Cao 
1930mm 89.7 in 

Khối lượng 
Cum 1,173 cu ft 

Trọng lượng vỏ 
 Kg 4,850 lbs 

Trọng lượng hàng tối đa 
800 Kg/1.000Kg 62,346 lbs 

Trọng lượng tố đa cả vỏ 
 Kg 67,196 lbs 

 
Xe ốp 1 tấm ván có kích thước 163x42cm dày 6cm ở vách trong, phía sau buồng  lái => chiều dài đáy và đỉnh bên 
trong  có chênh lệch 
 
 


